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TAND HUYỆN BẮC SƠN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Bản án số: 31/2017/HSST 

Ngày 28/9/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

                                 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vy Ngọc Linh 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

           1. Ông Đinh Văn Khoan 

           Nghề nghiệp: Cán bộ 

           Nơi công tác: Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

  2. Ông Hoàng Văn Ngọc 

Nghề nghiệp: Giáo viên 

Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Hiệt, Thẩm tra viên 

Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn tham gia phiên tòa: Bà 

Dương Mai Phương, Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B mở phiên 

tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 29/2017/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 

2017 đối với bị cáo: 

1. Hoàng Thị S (Tên gọi khác: Không có), sinh ngày 10/4/1991 tại thôn H 

2, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. 

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn H 2, xã H, huyện B, 

tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; con ông: 

Hoàng Đình H, sinh năm 1965 và con bà Hoàng Thị C, sinh năm 1964; chồng: 

Hoàng Doãn P có một người con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự:  Không có; bị 

cáo tại ngoại; có mặt. 

         2. Người bị hại: Chị Hoàng Thị H,  sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Thôn H 1, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

 

NHẬN THẤY 
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Bị cáo Hoàng Thị S bị Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lạng Sơn 

truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/4/2017 Hoàng Thị S một mình điều khiển 

xe mô tô, từ nhà ra thị trấn B. Trên đường đi đến khu vực quán của chị Hoàng 

Thị H, nhìn thấy chị H đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ cạnh 

đường. Do trước đó Hoàng Thị S có nghi ngờ chị Hoàng Thị H, có quan hệ bất 

chính với chồng mình và việc Hoàng Thị H nói xấu gia đình mình trên mạng xã 

hội Facebook, nên Hoàng Thị S dừng xe đối diện của quán chị H, mục đích để 

hỏi cho rõ chuyện. Lúc này người phụ nữ đứng nói chuyện với chị H cũng lên xe 

đạp, đi theo hướng xã H về xã C. Hoàng Thị S đi bộ lại gần chị H và hỏi lý do, 

vì sao Hoàng Thị H lại viết đưa tin lên mạng, với ý nói xấu gia đình Hoàng Thị 

S. Hoàng Thị H nói không phải là người đăng tin, Hoàng Thị S liền chửi, nên 

giữa hai người xảy ra cãi nhau, Hoàng Thị H đi vào trong nhà tay cầm ổ khóa và 

nói “ Mày giỏi thì vào đây”, Hoàng Thị S nói “ Mày thích thì ra đây”. Khi 

Hoàng Thị H bước ra khỏi cửa nhà, thì Hoàng Thị S từ ngoài đường lao đến, 

dùng hai tay đẩy Hoàng Thị H ngã xuống mương nước ngay gần đó, sau đó 

Hoàng Thị S chạy ra xe mô tô mở cốp lấy một con dao(loại dao gọt hoa quả) dài 

20cm, rộng 2,5cm có đầu nhọn, chạy lại chỗ Hoàng Thị H đang loay hoay dưới 

mương nước, tay trái túm tóc, tay phải dùng dao kề sát vào cổ chị H. Lúc này có 

anh Hoàng Doãn P nhìn thấy, cùng một số người ra can ngăn, thì Hoàng Thị S 

dừng lại và bỏ dao vào túi ra xe mô tô tiếp tục đi. Hoàng Thị H được gia đình 

đưa đến Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn để xử lý, điều trị vết thương. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 125/2017/TgT ngày 07/6/2017 như 

sau:  

- Sẹo vết thương bên tai trái là: 02% 

- Sẹo thẳng vết thương 1/3 dưới mặt sau ngoài cẳng tay trái là: 03% 

Tổng tỷ lệ là: 05% (năm phần trăm) 

Tại cơ quan điều tra Hoàng Thị S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của bản thân. Sau khi sự việc xảy ra Hoàng Thị S đã đến nhà chị Hoàng Thị H 

xin lỗi và tự nguyện thanh toán toàn bộ tiền viện phí, đồng thời còn nộp số tiền 

5.000.000đ(năm triệu đồng) để khắc phục hậu quả.  

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị S đã thừa nhận có hành vi sô sát, giằng co 

với chị Hoàng Thị H, thương tích trên người chị Hòa là do bị cáo gây ra, trong 

lúc hai người giằng co, trên tay bị cáo cầm dao. Sở dĩ có chuyện đó là do bị cáo 

nghi ngờ chị Hòa đăng tải nói xấu chuyện gia đình bị cáo trên mạng xã hội 

Facebook, và có nghi ngờ chị H còn có quan hệ bất chính với chồng mình. Buổi 

chiều ngày 26/4/2017 khi bị cáo đi qua trước cửa nhà chị H, thì nhìn thấy chị H 

đang đứng nói chuyện, nên nghĩ đến mối nghi ngờ trên làm bị cáo bức súc mới 

bột phát gây ra vụ việc phạm tội trên. Công an khởi tố để điều tra là đúng pháp 

luật, Cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội không thắc mắc oan sai. 

Nay rất ân hận, đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét cho bị cáo sau khi gây ra 
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sự việc, đã biết lỗi và đến gặp chị H xin lỗi, tự nguyện bồi thường số tiền đã nộp 

để khắc phục hậu quả cho chị Hòa, thành khẩn nhận tội trước pháp luật, để 

hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Người bị hại trình bày, giữa hai người có quen biết từ trước, không có 

mâu thuẫn, sự việc xảy ra chiều ngày 26/4/2017 tại trước cửa quán của chị 

Hoàng Thị H là do tự bị cáo vô cớ gây ra, với lý do bị hại hoàn toàn không biết. 

Bị cáo đã gây thương tích cho bị hại, hai vết thương bị dao đâm, cắt chảy máu 

phải đi viện xử lý điều trị vết thương, nằm viện điều trị từ ngày 26/4/2017 đến 

ngày 02/5/2017, với tỷ lệ thương tật 5%. tuy tại phiên tòa bị cáo đã nhận tội, biết 

lỗi, trước đó đã tự nguyện chi trả cho người bị hại về khoản chi phí, khám chữa 

thương tích cho bị hại. Nay về yêu cầu bồi thường cho người bị hại một khoản 

tiền bồi dưỡng sức khỏe sau hồi phục thương tích, như số tiền bị cáo tự nguyện 

nộp tại cơ quan thi hành án, là đồng ý chấp nhận và không yêu cầu thêm. Đề 

nghị pháp luật xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

Lời trình bày của người làm chứng, khoảng 15 giờ ngày 26/4/2017 từ nhà 

ra thị trấn B, khi đi đến trước nhà chị Hoàng Thị H thì nhìn thấy, giữa Hoàng 

Thị H và Hoàng Thị S xô xát, tay phải của Hoàng Thị S cầm dao kề vào cổ của 

cô H, tay trái túm tóc, lúc này thấy cô H bị thương chảy máu ở tay và phía sau 

tai, nên mới xuống xe can ngăn không cho đánh nhau nữa và sự việc chấm dứt.  

Bản cáo trạng số 32/KSĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện B, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Hoàng Thị S về tội “Cố ý gây 

thương tích”  theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, thực hiện quyền 

công tố, phát biểu luận tội và đề nghị: Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên 

tòa, bị cáo đã thành khẩn nhận tội, có hành vi gây gổ, chửi bới, giằng co sô sát 

chị Hoàng Thị H, được cầm dao loại dao gọt hoa quả ra đe dọa người bị hại. 

Trong lúc giằng co đã gây ra thương tích cho người bị hại, vết thương ở sau tai 

trái và cẳng tay trái, với tỷ lệ thương tích được giám định kết luận là 5%. Hành 

vi gây thương tích của bị cáo cho người bị hại là dùng dao, là hung khí nguy 

hiểm, theo quy định của pháp luật hình sự thì bị cáo đã phạm tội cố ý gây 

thương tích, theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố bị cáo 

là có căn cứ, nên giữ nguyên Quyết định truy tố, hành vi của bị cáo đã xâm hại 

đến tính mạng, sức khỏe của con người, đồng thời còn ảnh hưởng đến trật tự 

công cộng, coi thường pháp luật. Tình tiết tăng nặng về nhân thân không có. 

Tình tiết giảm nhẹ là sau khi phạm tội đã nhận thức được sai lầm tự nguyện bồi 

thường; thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng; bị cáo có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, được quy 

định tại điểm b, h, p khoản 1 và 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Xét  chưa cần 

thiết xử bị cáo tù giam, mà cho hưởng án treo cũng đáp ứng được tính giáo dục 

chung và phòng ngừa riêng. Đề nghị xử bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng. Về trách nhiệm dân 
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sự ghi nhận bị cáo, bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường. Không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo, vì bị cáo không có tài sản riêng. Số tiền 

5.000.000đ (năm triệu đồng) của bị cáo Hoàng Thị S tự nguyện nộp, được bồi 

thường trả cho bị hại Hoàng Thị H. Vật chứng là con dao gây án và một túi sách 

đứt quai không có giá trị sử dụng, tịch thu tiêu hủy 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng Thị S đã khai nhận về hành vi phạm 

tội của mình, căn cứ vào các lời khai nhận tội của bị cáo, đã xác định được hành 

vi phạm tội của các bị cáo như sau: 

          Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/4/2017 bị cáo Hoàng Thị S đã có hành vi 

vô cớ gây gổ xô xát với người bị hại Hoàng Thị H, tại cửa nhà của người bị hại. 

Bị cáo đã đẩy người bị hại xuống mương nước, có được dùng dao loại dao gọt 

hoa quả ra đe dọa như một tay túm tóc, một tay kề dao vào cổ người bị hại, 

trong lúc giằng co giữa hai người đã gây thương tích cho người bị hại, sự việc 

chỉ chấm dứt khi có người can ngăn. Tại bệnh án của người bị hại lúc mới nhập 

viện Trung tâm y tế huyện B xác định: “Đa chấn thương vùng đầu, cẳng tay trái 

là sau tai trái có vết thương dài 4cm, bờ gọn sâu 1cm; cẳng tay trái sát cổ tay có 

vết thương rách ngang dài 4cm, bờ gọn sâu sát xương”. Kết luận giám định 

pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn, với các vết thương 

trên có tổng tỷ lệ thương tích là 05%.  

 Về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, đây là hành vi xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe con người, đồng thời xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. 

Hành vi của bị cáo Hoàng Thị S nghiêm trọng ở chỗ đã dùng dao là hung khí 

nguy hiểm, kề cổ người bị hại là hành vi rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng 

con người. Những thương tích trên cơ thể bị hại là do bị cáo trong lúc cầm dao, 

giằng co đã gây ra hai vết thương, nhưng vết thương ở cổ tay trái, qua kết quả 

chụp X quang là rạn mô trâm quay trái. Nguyên nhân, động cơ phạm tội của bị 

cáo chỉ là nghi ngờ bị hại đăng tin trên mạng Facebook nói xấu gia đình mình, 

mặt khác cũng nghi có quan hệ bất chính với chồng mình, nhưng các mối nghi 

ngờ đều không có căn cứ mà đã tự đi hành hung người khác là hành vi trái pháp 

luật, không thể chấp nhận được. Hành vi này của bị cáo đã phạm vào tội Cố ý 

gây thương tích, tội được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình 

sự.  

Xét về nhân thân bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, có nhận thức, 

hiểu biết pháp luật, nhưng lại không phân biệt, nhận thức đúng sai của sự việc, 

đã bức xúc vô cớ  hành hung, gây thương tích cho người khác. Tình tiết tăng 

nặng về nhân thân không có; tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là sau khi phạm tội đã 
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tự nguyện bồi thường chi phí thuốc men điều trị của bị hại; phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân 

chưa tiền án, tiền sự. Đó là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

b,h,p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Căn cứ theo điểm a, b, c, d, đ 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ 

luật hình sự về án treo, cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ mang tính giáo dục 

chung và phòng ngừa riêng. 

          Về việc bồi thường dân sự: Ghi nhận bị cáo, bị hại đã tự thỏa thuận bồi 

thường thêm số tiền cho bị hại 5.000.000đ(năm triệu đồng). 

Về vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao nhọn dài 20cm; 01(một) túi da màu đỏ, bị 

đứt một bên quai. 

           Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo, vì hoàn 

cảnh gia đình còn khó khăn 

          Bị cáo phải chịu nộp án phí theo quy định, để sung ngân sách nhà nước. 

Nhận định trên của Hội đồng xét xử cũng phù hợp với quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát thực hành quyền công tố trước phiên tòa.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị S phạm tội “ Cố ý gây thương tích”.  

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Điều 

41, 42; khoản 1,2 Điều 60 của Bộ luật hình sự xử phạt:  

Bị cáo Hoàng Thị S 06 ( sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 tháng. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn 

giám sát giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục người bị kết án.  

2. Về trách nhiệm dân sự: 

Ghi nhận bị cáo, bị hại đã đồng ý thỏa thuận số tiền bồi thường 

5.000.000đ(năm triệu đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2011/01654 ngày 

02/8/2017 người nộp Hoàng Thị S tại Chi cục thi hành án huyện B, để bồi 

thường cho bị hại Hoàng Thị H.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật 

tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy 01 con dao nhọn dài 20cm , 01 túi sách màu đỏ đứt 

quai. 

Vật chứng, tài sản trên được ghi theo biên bản giao nhận vật chứng giữa 

cơ quan điều tra Công an huyện B với Chi cục thi hành án dân sự huyện B ngày 

29/ 8/2017. 
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          4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 6; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án 

Các bị cáo Hoàng Thị S phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự. Tổng cộng là 500.000 đồng án 

phí để sung ngân sách nhà nước 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, bị hại, báo cho biết có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                  
- TAND tỉnh Lạng Sơn;                                

- Sở tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND Huyện. B 

- CQĐT Công an Huyên.B; 

- Chi cục THA Dân sự Huyện. B; 

- UBND xã H; 

(Thay thông báo kết quả xét xử);                                                                              

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu: Toà; hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Vy Ngọc Linh 

 

 


